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	CHI CỤC AN TOÀN
VỆ SINH THỰC PHẨM
	BẢNG ĐIỂM 

Kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm 
tuyến huyện/thị xã/thành phố năm 2020

	Đơn vị được kiểm tra:………………………………………………………………….. 


	TT
	Nội dung 
	Điểm 
tối đa
	Điểm 

tự chấm
	Điểm Kiểm tra

	A
	CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
	15
	
	

	1
	Có nghị quyết của cấp uỷ Đảng, Chính quyền về công tác VSATTP. 
	2
	
	

	2
	- Có quyết định thành lập/kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ), Chủ tịch huyện/thị xã là trưởng ban;

- Có qui chế phân công chức năng nhiệm vụ của từng thành viên.
	3

2
	
	

	3
	Họp BCĐ tối thiểu 6 tháng 01 lần (có văn bản chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo thông qua). 
	5

	
	

	4
	Có lập kế hoạch công tác năm chi tiết được phó ban trực hay trưởng BCĐ thông qua. 
	3
	
	

	B
	THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
	85
	
	

	I
	Tổ chức Tháng hành động
	9
	
	

	1
	Có xây dựng kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền Tháng hành động
	4
	
	

	2
	Có xây dựng kế hoạch triển khai:

- >50% số xã;

- 30-50% số xã;

- <30% số xã.
	5

3

1
	
	

	II
	Công tác tổ chức quản lí
	6
	
	

	
	- Có sổ thống kê cơ sở thực phẩm; 

- Cập nhật đầy đủ các thông tin về các cơ sở trên;

- Phân loại điều kiện VSATTP các cơ sở đầy đủ.
	2
2
2
	
	

	III
	Công tác thông tin giáo dục truyền thông
	7
	
	

	1
	 Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền: 

* 4 hình thức tuyên truyền trở lên    

* Dưới 4 hình thức
	4
4

2
	
	

	2
	Quản lí, phân phối tài liệu tuyên truyền
	1
	
	

	3
	Có kế hoạch tuyên truyền, có lưu các bài viết, nội dung các bài tuyên truyền được phê duyệt
	2
	
	

	IV
	Công tác tập huấn đào tạo
	7
	
	

	1
	Tổ chức thực hiện các lớp tập huấn được giao theo kế hoạch.
	3
	
	

	2
	Cử cán bộ đi đào tạo tập huấn.
	1
	
	

	3
	Tổ chức đào tạo cho tuyến dưới.
	3
	
	

	V
	Công tác chỉ đạo tuyến
	8
	
	

	1
	Xây dựng kế hoạch
	1
	
	

	2
	 Phân công cán bộ theo dõi tuyến;
	1
	
	

	3
	Triển khai kịp thời công tác bảo đảm VSATTP các tuyến;
	2
	
	

	4
	Tiếp nhận và xử lí thông tin kịp thời tuyến dưới;
	2
	
	

	5
	Lưu đầy đủ các biên bản kiểm tra, giám sát tuyến dưới
	2
	
	

	VI
	Công tác nghiên cứu khoa học
	3
	
	

	
	- Có đề tài NCKH liên quan đến ATTP;
- Có đề tài NCKH nhưng không liên quan đến ATTP;

- Không có đề tài NCKH, không có điểm
	3

2


	
	

	VII
	Công tác phối hợp liên ngành
	6
	
	

	1
	Có kế hoạch hoạt động cụ thể liên ngành
	3
	
	

	2
	Có báo cáo kết quả cụ thể của 2 ngành trở lên; dưới 2 ngành, không cho điểm.
	3
	
	

	VIII
	Công tác kiểm tra
	15
	
	

	1
	Có xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2020
	2
	
	

	2
	- Có xây dựng đầy đủ kế hoạch kiểm tra ATTP trong các đợt cao điểm (tết Dương lịch, tết Nguyên đán, tháng hành động, tết Trung thu,...);
- Xây dựng kế hoạch triển khai không đầy đủ; 
- Không xây dựng kế hoạch, không có điểm. 
	3
1

	
	

	3
	Thành phần đoàn kiểm tra đúng qui định, kiểm tra đúng qui trình.
	2
	
	

	4
	Có biện pháp xử lí nghiêm các hành vi vi phạm:

- Phạt tiền;

- Huỷ sản phẩm (biên bản hủy sản phẩm);

- Có lập, lưu đầy đủ các biên bản xử lí.

- Cảnh cáo trên loa đài hoặc phương tiện thông tin đại chúng;
	3

2

2

1
	
	

	IX
	Công tác xét nghiệm
	3
	
	

	1
	Triển khai các test XN nhanh.
	3
	
	

	2
	Không triển khai các test XN nhanh, không có điểm.
	
	
	

	X
	Công tác xử lí, điều tra, thống kê và báo cáo NĐTP
	11
	
	

	1
	Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung theo yêu cầu thuộc hoạt động “phòng chống ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm” của Chi cục ATVSTP phân bổ (đảm bảo đủ kinh phí, các hoạt động đúng nội dung đã được phê duyệt.  
	4
	
	

	2
	Giám sát chủ động (thường quy): tổ chức lấy mẫu, kiểm nghiệm mẫu giám sát.  
	3
	
	

	3
	Điều tra NĐTP đúng qui trình. 
	2
	
	

	4
	Sổ theo dõi, thống kê đầy đủ.
	1
	
	

	5
	Thực hiện báo cáo NĐTP đúng qui định 

(báo cáo chậm, không phát hiện kịp thời theo qui định: không cho điểm).
	1
	
	

	XI
	Công tác sử dụng nguồn kinh phí
	4
	
	

	
	Có kế hoạch phân bổ kinh phí của địa phương cho ATTP
	4
	
	

	
	*Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động cụ thể của địa phương
	2
	
	

	XII
	Công tác báo cáo sơ kết, tổng kết và tổ chức họp
	6
	
	

	1
	Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chi cục ATVSTP
	2
	
	

	2
	Báo cáo định kì gửi về Chi cục đủ nội dung và đúng thời hạn (xem ngày gửi báo cáo; thiếu bị trừ 1-2 điểm)
	2
	
	

	3
	Hàng năm có tổ chức sơ kết, tổng kết công tác VSATTP
	2
	
	

	
	Tổng số điểm
	100
	
	


* Phân loại:


- Loại A (tốt):





90-100 điểm


- Loại B (khá):





70-89 điểm


- Loại C (trung bình):




50-69 điểm


- Loại D (kém):





< 50 điểm

* Xếp loại theo tổng số điểm đạt:  

Ý KIẾN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA


	.........................., ngày     tháng       năm 2020
TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA




